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ĐIỂM SV XEM NẾU THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: vqt205@gmail.com( Thầy Toàn)

SỐ TÍN CHỈ:  1
HỌC KỲ : 3
LẦN THI : 2

Thời gian : 7h00 - 23/02/2014

A P Q H L M I G F
20% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 55% SỐ CHỮ

1 1810714585 Hoàng Anh Thư ES 222 A K18PSU_DCD2 0 0 LP 0.0 Không LP

2 1811113932 Nguyễn Quang Hữu ES 222 A K18XCD1 0 0 LP 0.0 Không LP

3 1820244308 Nguyễn Hải Yến ES 222 A K18PSU_QNH2 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

4 1821124717 Huỳnh Thanh Hiền ES 222 A K18TPM 0 10 LP 0.0 Không LP

5 1821216058 Đỗ Phương Tuấn ES 222 A K18QTH 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

6 1821415664 Trà Trung Toàn ES 222 A K18CSU_KTR3 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

7 142144487 Võ Quang Vinh ES 222 C K14CMU_TTT1 0 0 LP 0.0 Không LP

8 161215173 Trần Văn Tài ES 222 C K16XCD1 0 0 LP 0.0 Không LP

9 161325298 Phan Thị Thu Hà ES 222 C K16KCD3 0 0 LP 0.0 Không LP

10 171575682 Tán Thị Thanh Thư ES 222 C K17QCD4 0 0 LP 0.0 Không LP
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11 172528671 Nguyễn Ngọc Phương Trinh ES 222 C K17QNH2 0 0 LP 0.0 Không LP

12 1821253676 Đặng Thanh Tùng ES 222 C K18PSU_KKT2 0 0 LP 0.0 Không LP

13 1821416014 Phan Trung Tân ES 222 C K18KTR1 0 5 LP 0.0 Không LP

14 172237389 Nguyễn Tiến Hải ES 222 E K17KTR2 0 0 LP 0.0 Không LP

15 172237400 Nguyễn Văn Hiếu ES 222 E K17KTR2 0 0 LP 0.0 Không LP

16 172237412 Trần Viết Hùng ES 222 E K17KTR2 0 0 LP 0.0 Không LP

17 172317921 Huỳnh Nguyễn Hạ Vy ES 222 E K17KKT4 0 5 LP 0.0 Không HP+LP

18 1811224615 Ngô Anh Hào ES 222 E K18QCD2 0 0 LP 0.0 Không LP

19 1811226395 Phạm Hoàng Trung ES 222 E K18QCD2 0 0 LP 0.0 Không LP

20 1811416504 Nguyễn Văn Linh ES 222 E K18XCD2 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

21 1811713945 Hồ Văn Huy ES 222 E K18DCD3 0 0 LP 0.0 Không LP

22 1811715041 Nguyễn Xuân Triều ES 222 E K18DCD4 0 0 LP 0.0 Không LP

23 1811715531 Nguyễn Bá Huân ES 222 E K18DCD4 0 0 LP 0.0 Không LP

24 1811715534 Mai Đăng Khoa ES 222 E K18DCD4 0 0 LP 0.0 Không LP

25 1811716263 Nguyễn Đức Hoàng ES 222 E K18DCD3 0 0 LP 0.0 Không LP

26 1820146100 Lê Thị Kim Thoa ES 222 E K18CMU_TTT 0 5 LP 0.0 Không LP

27 1821244302 Trầm Duy Tuấn ES 222 E K18PSU_QNH1 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

28 1821244306 Võ Phi Hùng Tiến ES 222 E K18PSU_QNH1 0 0 LP 0.0 Không LP

29 1821413841 Hồ Thiên Trúc ES 222 E K18KTR2 0 0 LP 0.0 Không LP29 1821413841 Hồ Thiên Trúc ES 222 E K18KTR2 0 0 LP 0.0 Không LP

30 1821415214 Nguyễn Khắc Nhật Danh ES 222 E K18KTR1 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

31 1821416203 Lê Tài Tùng ES 222 E K18KTR3 0 0 LP 0.0 Không LP

32 172126462 Lê Phước Anh Tuấn ES 222 G K18CMU_TPM 4 5 LP 0.0 Không LP

33 1810214464 Tạ Huỳnh Thục Trang ES 222 G K18KCD1 0 5 LP 0.0 Không LP

34 1820253678 Phạm Thị Hồng ES 222 G K18PSU_KKT1 10 5 V 0.0 Không 0

35 1821613835 Nguyễn Châu Thành ES 222 G K18CSU_XDD 6 7 LP 0.0 Không LP

36 171136399 Đỗ Văn Hiệp ES 222 M K17CMU_TCD 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

37 171216383 Hà Văn Tuynh ES 222 M K17XCD2 0 5 LP 0.0 Không LP

38 172338937 Nguyễn Thành Long ES 222 M K17QTH2 0 5 LP 0.0 Không LP

39 1810316184 Trần Hải Như ES 222 M K18NCD1 0 0 LP 0.0 Không LP

40 1811113742 Huỳnh Ngọc Luận ES 222 M K18CMU_TCD2 0 5 LP 0.0 Không LP

41 1821243650 Trần Công Huy ES 222 M K18PSU_QNH2 0 7 LP 0.0 Không LP



2/2

SỐ TÍN CHỈ:  1
HỌC KỲ : 3
LẦN THI : 2

Thời gian : 7h00 - 23/02/2014

A P Q H L M I G F
20% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 55% SỐ CHỮ

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚ
LỚP HỌC 

PHẦN
LỚP SINH 

HOẠTHỌ VÀ TÊN
ĐIỂM QUÁ TRÌNH  & KTHP

STT MÃ
SINH VIÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHÓA K18 (ES 222)

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

MÔN : GDTC 3_BÓNG RỔ CƠ BẢN * MÃ MÔN : ES 222

42 1821245707 Trương Đăng Bão ES 222 M K18PSU_QNH2 0 0 LP 0.0 Không LP

43 1821414090 Huỳnh Anh Tú ES 222 M K18KTR3 10 5 LP 0.0 Không LP

44 1821415240 Cao Xuân Cương ES 222 M K18CSU_KTR3 0 5 LP 0.0 Không LP

45 1821415660 Nguyễn Hoàng Trung Lưu ES 222 M K18CSU_KTR3 2 0 LP 0.0 Không LP

46 161156373 Nguyễn Xuân Khiêm ES 222 O K16ECD1 2 5 LP 0.0 Không LP

47 171216379 Trần Mạnh Tùng ES 222 O K17XCD2 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

48 171446701 Trần Anh Minh ES 222 O K17PSU_DCD1 0 5 LP 0.0 Không LP

49 171575481 Huỳnh Tấn Danh ES 222 O K17QCD5 2 5 7 5.5 Năm Phẩy Năm 0

50 172128906 Nguyễn Đình Nam ES 222 O K17TPM 2 5 LP 0.0 Không HP+LP

51 172237351 Lê Nguyễn Minh Nghĩa ES 222 O K17KTR1 0 5 LP 0.0 Không LP

52 172348458 Nguyễn Thị Tố Trinh ES 222 O K17PSU_QNH1 2 5 LP 0.0 Không LP

53 1810714592 Đoàn Thị Thủy Tiên ES 222 O K18PSU_DCD2 0 5 LP 0.0 Không LP

54 1811225798 Nguyễn Quang Vũ Linh ES 222 O K18QCD3 0 0 LP 0.0 Không LP

55 1820256325 Lưu Phạm Hạ Đoan ES 222 O K18KKT1 0 5 LP 0.0 Không LP

56 1821233634 Võ Huỳnh Tuấn Nghi ES 222 O K18QTC1 0 0 LP 0.0 Không LP

57 1821414132 Trần Nguyễn Đăng Khoa ES 222 O K18CSU_KTR2 2 5 LP 0.0 Không LP

58 1821414783 Nguyễn Huỳnh Anh Kha ES 222 O K18CSU_KTR2 0 5 LP 0.0 Không LP

59 1810514662 Nguyễn Khánh Vân ES 222 Q K18YCD2 4 10 LP 0.0 Không HP+LP

60 1810516654 Nguyễn Thị Thu Thảo ES 222 Q K18YCD2 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

61 1811225066 Lê Luật ES 222 S K18QCD2 2 5 7 5.5 Năm Phẩy Năm 0

62 1811226391 Nguyễn Thanh Hồng Ngọc ES 222 S K18QCD2 0 5 LP 0.0 Không HP+LP

63 1821173575 Phạm Hồng Liểu ES 222 S K18EĐT 0 0 LP 0.0 Không LP

64 1821615188 Nguyễn Anh Vũ ES 222 S K18CSU_XDD 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

65 1821516682 Đặng Nguyễn Phi Thanh ES 222 U K18YDD 0 0 LP 0.0 Không LP

66 172127582 Lương Đình Hoàng ES 222 W K17TPM 0 0 LP 0.0 Không LP

67 1811713949 Nguyễn Minh Quân ES 222 W K18PSU_DCD1 0 0 LP 0.0 Không LP

68 1821414133 Phạm Thành Lộc ES 222 W K18CSU_KTR2 0 0 LP 0.0 Không LP

69 1821416621 Ngô Anh Trí ES 222 W K18CSU_KTR2 0 5 LP 0.0 Không LP

STT SỐ TỶ LỆ
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚSTT SỐ
1 2
2 67

69

Đà Nẵng  ,  26/02/2014
NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Võ Quốc Toàn ThS. Nguyễn Ân
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